
TT Giới tinh Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Ghi chú

1 BÙI HẠ VY Nữ 07/10/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

2 NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 23/03/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

3 TRẦN PHÚ TRỌNG Nam 27/11/2010 Bình Định Tây Phú

4 NGUYỄN PHÚC HẬU Nữ 22/09/2010 Bình Định Bình Nghi

5 NGUYỄN THỊ THANH TUYẾN Nữ 09/10/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

6 HỒ THỊ BẢO HÂN Nữ 14/10/2010 Bình Định Bình Thành

7 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 26/01/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

8 TRƯƠNG GIA HÂN Nữ 15/08/2010 Bình Định Bình Thành

9 ĐỖ NHẬT HUY Nam 07/08/2010 Bình Định Tây Phú

10 NGUYỄN ĐỊNH ĐẠT Nam 10/10/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

11 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ 20/06/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

12 LÊ THỊ THANH NGÂN Nữ 13/10/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

13 NGUYỄN NGỌC NHI Nữ 10/06/2010 Bình Định Bình Thành

14 MAI ĐỖ QUỲNH ANH Nữ 10/06/2010 Bình Định Mai Xuân Thưởng

15 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 10/07/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

16 HỒ QUỐC TUẤN Nam 06/08/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

17 NGUYỄN BÁ NHÂN Nam 07/07/2010 Bình Định Bình Thành

18 LÝ LÊ XUÂN HUY Nam 10/04/2009 Bình Định Võ Xán

19 NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 18/09/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

20 LÊ NGÔ TÂM NHƯ Nữ 09/12/2010 Bình Định Bình Nghi

21 LÊ HÙNG ANH Nam 25/12/2010 Bình Định Bình Nghi

22 TRẦN ÁI MINH CHÂU Nữ 15/01/2010 Bình Định Tây Phú

23 NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 16/11/2010 Bình Định Tây Phú

24 NGUYỄN TẤN LỰC Nam 23/10/2010 Bình Định Bình Nghi

25 PHẠM THỊ ÁNH HẰNG Nữ 16/09/2010 Bình Định Võ Xán

26 NGUYỄN  TRỌNG Nam 04/12/2009 Bình Định Võ Xán

27 NGÔ HỒNG THẮM Nữ 23/09/2010 Bình Định Bình Thành

28 NGUYỄN THỊ ÁI NHÂN Nữ 24/06/2010 Bình Định Bình Nghi

29 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 26/07/2010 Bình Định Bình Nghi

30 NGUYỄN MỸ HẰNG Nữ 04/04/2010 Bình Định Bình Nghi

31 NGUYỄN TÂN KHOA Nam 06/09/2010 Bình Định Võ Xán

32 NGUYỄN HỮU KHANG Nam 20/06/2010 Bình Định Bình Thành

33 NGUYỄN NGỌC THANH DIỆU Nữ 28/12/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

34 VĂN THỊ BÍCH NGOAN Nữ 08/06/2010 Bình Định Bình Nghi

35 NGUYỄN THU THẢO Nữ 25/01/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

36 NGUYỄN ÁNH TÀI Nam 10/08/2010 Thanh Hóa Võ Xán

37 TRẦN ÁI MY Nữ 18/10/2010 Bình Định Võ Xán

38 TRẦN VĂN LƯNG Nam 16/08/2010 Bình Định Tây Phú

39 LƯƠNG THẾ VINH Nam 07/12/2010 Bình Định Bình Thành

40 LÊ THỊ CẨM NHUNG Nữ 12/03/2010 Bình Định PTDTBT THCS Tây Sơn

41 LÊ THÀNH ĐƯỢC Nam 21/06/2010 Bình Định Bình Nghi

42 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG Nữ 05/10/2010 Bình Định Bình Nghi

43 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Nữ 30/05/2010 Bình Định Tây Phú

44 PHAN VĂN DUY Nam 30/07/2010 Bình Định Bình Nghi

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN HUỆ
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45 ĐẶNG THÀNH HUY Nam 10/12/2009 Quảng Ngãi Bình Nghi

Tây Sơn, ngày 04 tháng 8 năm 2025
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